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Thí sinh thực hành trên máy tính, mỗi câu lưu lại thành 1 file theo mẫu <Số báo danh><câu>.PAS các file lưu vào thư mục gốc của ổ D:\. Ví dụ thí sinh có số báo danh là 010 làm bài câu 1 thì lưu lại thành file có tên là 010C1.PAS, câu 2 lưu lại là 010C2.PAS,… Các file lưu vào ổ D:\

Tổng quan bài thi:

	
	Tên bài
	Dữ liệu vào
	Kết quả ra

	Câu 1
	Số hoàn hảo
	Từ bàn phím
	In ra màn hình

	Câu 2
	Chuyển đổi xâu
	xau.inp
	ketqua.out

	Câu 3
	Mảng  nguyên tố
	data.inp
	data.out


Câu 1. ( 6,0 điểm): Cho a và b là hai số nguyên được nhập vào từ bàn phím, 0<a<100 và 100<b<200. Nếu nhập a và b sai thì yêu cầu nhập lại. In ra màn hình các số hoàn hảo trong khoảng a đến b mỗi số cách nhau 1 khoảng trắng và tổng của chúng.
Ví dụ:
	Nhập
	Xuất

	a=3

b=110
	Dòng 1: Cac so hoan hao trong khoang a den b la: 6 28
Dòng 2: Tong cac so hoan hao la: 34


Câu 2. (6,0 điểm): Viết chương trình nhập vào một xau.inp. Ghi ra ketqua.out theo yêu cầu sau:

Dòng 1: Đổi các kí tự thường thành các kí tự in Hoa và xoá các kí tự khoảng trắng.

Dòng 2: In ra các kí tự là chữ số
Dòng 3: In thông báo các kí tự là số trên là số chẳn hoặc là số lẻ.
 Ví dụ:
	Xau.inp
	Ketqua.inp

	nam 2020 la nam canh ty
	Dòng 1: NAM2020LANAMCANHTY
Dòng 2: 2020

Dòng 3: 2020 la so chan


Câu 3. (8 điểm): Viết chương trình nhập vào một dãy số nguyên dương. In ra màn hình theo yêu cầu sau:

Dòng 1 : In ra các số nguyên tố có trong dãy số.
Dòng 2: Đếm xem trong dãy số có bao nhiêu số nguyên tố.
Dòng 3: Tích của các số nguyên tố.
Dữ liệu: Vào file văn bản data.inp gồm các số nguyên trong dãy số và cách nhau 1 khoảng trắng.
Kết quả : Ghi vào file văn bản data.out

Ví dụ:

	data.inp
	data.out

	2 7 4 6 15 17 19 21 55 61 
	Dòng 1 : 2 7 17 19 61
Dòng 2 : 5 
Dòng 3: 275842


HẾT.
Họ và tên thí sinh:_____________________          Số báo danh:_________________
Chữ ký giám thị 1:_____________________ Chữ ký giám thị 2:_________________
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I. Hướng dẫn chung
1) Nếu học sinh không làm không theo cách nêu trong đáp án nhưng đúng, chính xác, chặc chẽ thì cho đủ số điểm của câu đó.

2) Việc chi tiết hóa (nếu có) thang điểm trong hướng dẫn chấm phải đảm bảo không làm sai lệch hướng dẫn chấm và phải được thống nhất thực hiện trong tổ chấm.

II Đáp án và thang điểm

Câu 1: (6,0 điểm)

	Bộ Text
	Nội dung
	Điểm

	1
	Nhập từ bàn phím
	In ra màn hình
	

	
	a=3

b=110
	Dòng 1: Cac so hoan hao trong khoang a den b la: 6 28

Dòng 2: Tong cac so hoan hao la: 34
	2.0
2.0

	2
	a=0

b=100
	Thong bao nhap lại a đúng với điều kiện và cho nhập lại a.
Thong bao nhap lại b đúng với điều kiện và cho nhập lại b.
	1.0

10


Câu 2: (6,0 điểm)

	Bộ Text
	Nội dung
	Điểm

	1
	Xau.inp
	Ketqua.out
	

	
	nam 2020 la nam canh ty
	Dòng 1: NAM2020LANAMCANHTY

Dòng 2: 2020

Dòng 3: 2020 la so chan
	2.0
2.0

2.0


Câu 3: (8,0 điểm)

	Bộ Text
	Nội dung
	Điểm

	1
	data.inp
	data.out
	

	
	2 7 4 6 15 17 19 21 55 61 
	Dòng 1 : 2 7 17 19 61
Dòng 2 : 5 

Dòng 3: 275842
	3.0
2.0

3.0


· Lưu ý:
- Học sinh làm cách khác nhưng đúng, chính xác, chặt chẽ thì cho đủ số điểm của câu đó
- Việc chi tiết hoá (nếu có) thang điểm trong hướng dẫn chấm phải đảm bảo không làm sai lệch hướng dẫn chấm và được thống nhất thực hiện cả tổ.
---Hết---
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